
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-UBND Tuần Giáo, ngày      tháng 12 năm 2020 
 

BÁO CÁO  
GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN KÈ CHỐNG SẠT 

LỞ KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN TUẦN GIÁO 

 
 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 

  

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo. 

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuần Giáo. 

3. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty TNHH Xuân Hoàng. 

4. Tổ chức tư vấn lập TKBVTC-TDT: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 

xây dựng A&T. 

5. Mục tiêu chính của dự án:  

         Tạo tuyến kè bảo vệ dọc bờ hữu suối Nậm Quài và suối Nậm Hon khu vực 

thị trấn Tuần Giáo nhằm chỉnh trị dòng suối, đảm bảo ổn định bờ suối, bảo vệ đất 

canh tác và khu dân cư ven suối, tạo cảnh quan cho khu vực thị trấn Tuần Giáo.  

6. Qui mô, công suất: 

        6.1. Tuyến kè: Tuyến kè được xác định vị trí phía bên hữu suối từ cọc H9 -

:- ĐC19 

 Tổng chiều dài tuyến kè: L = 1.896,9m (không kể công trình trên tuyến), 

cứ 10m  bố trí một khớp nối. Được phân làm ba loại kè có mặt cắt như sau: 

 * Tuyến kè thuộc gói thầu số 1: 

 - Từ cọc H9-2,9m -:- cọc H’26-6m với L = 750,1m. Mặt cắt kè như sau: 

 Chiều cao tường kè: Ht = 2,5m 

 Chiều sâu chân kè: h = 1.5m 

 Bề rộng bản đáy kè: B = 2,8m 

 - Từ cọc H’26-6m -:- cọc C2 (giáp với cầu BTCT đã có) với L = 50m. 

Mặt cắt kè như sau: 

 Chiều cao tường kè: Ht = (2,5 -:- 4) m 

 Chiều sâu chân kè: h = 2m 
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 Bề rộng bản đáy kè: B = 3,6 m 

 - Từ cọc H35 (điểm cuối tuyến kè lâm trường đã có) -:- cọc H36-3,8m dài 

59m. Mặt cắt kè như sau: 

Chiều cao tường kè: Ht = 2,5m 

 Chiều sâu chân kè: h = 1,5m 

 Bề rộng bản đáy kè: B = 2,8m 

 * Tuyến kè thuộc gói thầu số 2: Từ cọc H36-3,8m -:- cọc ĐC. Chiều dài 

1037,8m. Kè có kích thước như sau: 

Chiều cao tường kè: Ht = 2,5m 

 Chiều sâu chân kè: h = 2m 

 Bề rộng bản đáy kè: B = 3.4m 

 * Kết cấu: kè BTCT M200, bê tông lót M100, ống thoát nước thân kè 

UPVC fi 90 

         6.2. Đường giao thông: 

 Tổng chiều dài L = 1.067m 

 Chiều rộng đường B = 2,5m 

 Kết cấu: BTCT M200 dày 0.15m, Bê tông lót M100. 

         6.3. Bậc lên xuống: Tại vị trí cọc H13, H21, H25, H44, H47+17,9m; H50; 

DDC; ĐC19. 

 Chiều rộng bậc lên xuống: B = 2m 

 Hbậc x Bbậc = 0,3x0,3m. 

Kết cấu: Bê tông M200, Bê tông lót M100. 

         6.4. Cống tiêu thoát nước: Cống tiêu thoát nước bằng ống BTCT M200 

đúc sẵn. L=5 m.  

 Kết cấu: ống BTCT M200 dày 12cm, bê tông đỡ ống M200. 

 - Vị trí cống tiêu đặt tại cọc ĐC-10, cọc H19 và cọc C2, cống fi 100. 

 - Vị trí cống tiêu đặt tại cọc H35+13m, cống fi 130. 

 - Vị trí cống tiêu đặt tại cọc H22, cống fi 50. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên. 

8. Diện tích sử dụng đất: 7.564,4 m
2 

. 

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

10. Các mốc thời gian về dự án:  
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   - Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu dân cư khu 

vực thị trấn Tuần Giáo; 

   - Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND huyện Tuần Giáo 

về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 1 công trình Kè chống sạt lở 

khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo; 

  - Quyết định số 219/UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Điện Biên 

V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở khu dân cư 

khu vực thị trấn Tuần Giáo; 

  - Quyết định số 13/UBND ngày 29/02/2016 của UBND huyện Tuần Giáo 

V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp số 1 và 

gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở 

khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo; 

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2011 đến năm 2017. 

- Ngày ký hợp đồng gói thầu xây lắp số 1: Ngày 21/9/2011. 

- Ngày ký hợp đồng gói thầu xây lắp số 2: Ngày 12/11/2011. 

- Khởi công gói thầu xây lắp số 1: Từ tháng 12 năm 2011. 

- Khởi công gói thầu xây lắp số 2: Từ tháng 12 năm 2011. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp: Từ năm 2011 đến năm 2017. 

11. Tổng mức đầu tư: 43.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ 

năm trăm triệu đồng chẵn). 

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn hỗ trợ xử lý các công trình đê, kè sạt lở 

cấp bách phục vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và các nguồn vốn 

khác theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.   

13. Loại, cấp công trình:   

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp & PTNT;  

- Cấp công trình: Cấp IV. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án: 

Dự án được giao danh mục đầu tư tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 

24/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010, tỉnh Điện 

Biên. 

Ngày 23/7/2010, UBND huyện Tuần Giáo phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu 

thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập DAĐT công trình Kè chống sạt lở khu dân cư 

khu vực thị trấn Tuần Giáo, tại Quyết định số 105/QĐ-UBND.  
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Ngày 20/5/2011, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án ĐTXD công trình Kè 

chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo, tại Quyết định số 475/QĐ-UBND. 

Ngày 23/5/2011, UBND huyện Tuần Giáo phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu 

thầu gói thầu tư vấn khảo sát, TKBVTC-TDT và gói thầu tư vấn thẩm tra TKBVTC-

TDT công trình Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo, tại Quyết 

định số 50A/QĐ-UBND.  

Ngày 28/7/2011, UBND huyện Tuần Giáo phê duyệt thiết kế BVTC-TDT công 

trình Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo, tại Quyết định số 

67/QĐ-UBND. 

Tháng 12 năm 2011, UBND huyện Tuần Giáo hoàn thành việc thực hiện lựa 

chọn nhà thầu 02 gói thầu xây lắp và khởi công thực hiện thi công công trình Kè 

chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo. 

Đến hết năm 2016, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 168/BTC-ĐT ngày 

06/01/2016 về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 

2015, dự án được ghi bổ sung số vốn là 10 tỷ đồng. UBND huyện Tuần Giáo đã lập 

tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 08/01/2016 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo (Tổng số vốn đã cấp 

cho dự án trong 03 năm 2010, 2012, 2016 là 21,27 tỷ đồng). 

Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo tại Quyết định 

số 219/QĐ-UBND. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến hết năm 2017. 

Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án, UBND huyện Tuần Giáo phê duyệt điều chỉnh dự toán; Điều chỉnh giá gói thầu 

và giá trúng thầu gói thầu xây lắp số 1 và gói thầu xây lắp số 2 công trình Kè 

chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo tại Quyết định số 14ª/QĐ-

UBND ngày 07/3/2016. 

Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay dự án dừng thực hiện không còn được cấp 

vốn để hoàn thành toàn bộ các hạng mục như phê duyệt. Tổng giá trị gói thầu xây 

lắp đã được Chủ đầu tư nghiệm thu lần lượt là: 

- Gói thầu xây lắp số 01: 7.981.000.000 đồng (Giá hợp đồng: 13.695.786.752 đồng). 

- Gói thầu xây lắp số 02: 10.786.169.000 đồng (Giá hợp đồng: 18.432.436.354 đồng).  

2. Tổng hợp các kết quả đạt được của dự án: 

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã được phê duyệt: 

a, Về tiến độ thi công: 

Dự án Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo thi công từ 

tháng 12 năm 2011 đến tháng 01 năm 2013 phải tạm dừng do thiếu vốn. Đến năm 

2016 dự án được ghi bổ sung 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung 

ương, lúc này dự án đã hết thời gian thực hiện. Chủ đầu tư đã tiến hành xin điều 
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chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2017 và đã hoàn thành kế hoạch vốn được 

giao. 

b, Về mục tiêu đầu tư: 

Dự án tuy không thực hiện hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình nhưng 

cũng đã thực hiện được một phần mục tiêu của dự án là tạo tuyến kè bảo vệ dọc 

bờ hữu suối Nậm Quài và suối Nậm Hon khu vực thị trấn Tuần Giáo nhằm 

chỉnh trị dòng suối, đảm bảo ổn định bờ suối, bảo vệ đất canh tác và khu dân cư 

ven suối, tạo cảnh quan cho khu vực thị trấn Tuần Giáo. 

c, Về quy mô đầu tư: 

*Tuyến kè đã được phê duyệt: Tuyến kè bên hữu suối từ cọc H9-:-ĐC19. 

 Tổng chiều dài tuyến kè: L = 1.896,9m (không kể công trình trên tuyến), 

cứ 10m  bố trí một khớp nối. Được phân làm ba loại kè. 

*Tuyến kè thi công thực tế đã hoàn thành: Tuyến kè bên hữu suối từ cọc 

H16’ -:- H49+50,2m 

Tổng chiều dài tuyến kè: L = 1.143m (không kể công trình trên tuyến), cứ 

10m bố trí một khớp nối. Được phân làm ba loại kè có mặt cắt như sau: 

Tuyến kè thuộc gói thầu xây lắp số 1: Tổng chiều dài tuyến kè: L = 522m 

(không kể công trình trên tuyến), cứ 10m bố trí một khớp nối. Gồm các vị trí sau: 

- Từ cọc H16’-:- cọc H’26-6m với L = 413m.  

- Từ cọc H’26-6m -:- cọc C2 (giáp với cầu BTCT đã có) với L = 50m.  

- Từ cọc H35 (điểm cuối tuyến kè lâm trường đã có) -:- cọc H36-3,8m dài 59m.  

- Cống tiêu thoát nước: Cống tiêu thoát nước bằng ống BTCT M200 đúc 

sẵn. L=5 m.  

Tuyến kè thuộc gói thầu xây lắp số 2: Tổng chiều dài tuyến kè: L = 621m 

(không kể công trình trên tuyến) cứ 10m bố trí một khớp nối. Gồm các vị trí sau: 

- Từ cọc H36-3,8m -:- cọc H49+50,2m. 

- Cống tiêu thoát nước: Cống tiêu thoát nước bằng ống BTCT M200 đúc 

sẵn. L=5 m.  

 d, Về chất lượng: Chất lượng các hạng mục đã hoàn thành đảm bảo theo 

đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

2.2. Kết quả giá trị khối lượng thực hiện, thanh toán giải ngân: 

Tổng mức đầu tư được phê duyệt là: 43.500.000.000 đồng. 

Tổng giá trị khối lượng thực hiện của dự án là: 22.317.523.000 đồng. 

Giá trị khối lượng hoàn thành và giải ngân thực tế của dự án so với TMĐT 

được duyệt được cụ thể trong bảng sau: 
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Đơn vị tính: Đồng 

S

T

T 

Khoản mục chi 

phí 

Giá trị được 

duyệt tại QĐ 

số 14a/QĐ-

UBND ngày 

07/03/2016 

Tổng KHV đã 

bố trí/Đã cấp 

phát thanh 

toán 

Giá trị hoàn 

thành được 

nghiệm thu đề 

nghị quyết 

toán 

Ghi chú 

 TỔNG SỐ 43.500.000.000 21.270.000.000 22.317.523.000 

Vốn còn thiếu 

là 1,048 tỷ 

đồng. 

1 
Chi phí xây 

dựng 
32.128.226.106 18.375.146.000 18.767.199.000  

- Gói thầu số 1 13.695.786.752 7.981.030.000 7.981.030.000 

Chiều dài kè đã 

phê duyệt là 

809,1m. Chiều 

dài kè đã hoàn 

thiện là 522m. 

- Gói thầu số 2 18.432.436.354 10.394.116.000 10.786.169.000 

Chiều dài kè đã 

phê duyệt là 

1.067m Chiều 

dài kè đã hoàn 
thiện là 621m 

2 Chi phí QLDA 572.951.259 212.705.000 334.738.000 Theo thực tế 

3 
Chi phí tư vấn 

đầu tư xây dựng 
1.971.038.534 1.477.191.000 1.748.883.000 Theo thực tế 

4 Chi phí khác 609.791.700 6.751.000 225.556.000 Theo thực tế 

5 

Chi phí đền bù 

GPMB + Thực 

hiện 

2.066.285.957 1.198.207.000 1.241.147.000 Theo thực tế 

6 
Chi phí dự 

phòng 
6.151.706.444 0 0 

Không thực 

hiện 

Những yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân so với quyết định đầu tư của dự án: 

- Nguồn vốn cho dự án được bố trí chậm không đáp ứng theo kế hoạch phê 

duyệt. Tổng vốn đã bố trí cho dự án: 21,27 tỷ đồng. Chi tiết như sau: 

+ Năm 2010: 4.270 Triệu đồng 

+ Năm 2012: 7.000 Triệu đồng 

+ Năm 2016: 10.000 Triệu đồng 

2.3. Những yễu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án: 
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Dự án Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo được phê duyệt 

và Chủ đầu tư đã thực hiện trình tự thủ tục tuân thủ nghiêm các quy định của pháp 

luật về xây dựng và đấu thầu. 

Việc nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án được thực hiện 

trên cơ sở nghiệm thu khối lượng thực tế và đảm bảo chất lượng các hạng mục đã 

được nghiệm thu. 

Những ảnh hưởng do nguồn vốn dự án bố trí chậm và những khó khăn 

trong công tác giải phóng mặt bằng đã gây ảnh hưởng đến tiến độ và khối 

lượng công việc của dự án, mặc dù Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tích cực, 

chủ động thực hiện. 

2.4. Hiệu quả kinh tế xã hội so với mục tiêu của dự án: 

Dự án tuy không thực hiện hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình nhưng 

cũng đã thực hiện được một phần mục tiêu của dự án là tạo tuyến kè bảo vệ dọc 

bờ hữu suối Nậm Quài và suối Nậm Hon khu vực thị trấn Tuần Giáo nhằm 

chỉnh trị dòng suối, đảm bảo ổn định bờ suối, bảo vệ đất canh tác và khu dân cư 

ven suối, tạo cảnh quan cho khu vực thị trấn Tuần Giáo.  

2.5. Tác động với ngành và vùng: 

Dự án Kè bảo vệ khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo đã kiên cố hóa được 

1.143m bờ suối Nậm Hon và Nậm Quài khu vực thị trấn Tuần Giáo. Ghóp phần tạo 

cảnh quan và bảo vệ bờ suối chống sạt lở đất thổ cư, đường giao thông và đất canh 

tác của nhân dân bên bờ suối. 

Dự án đã ghóp phần tích cực ổn định sản xuất và đời sống nhân dân khu vực 

thị trấn Tuần Giáo. 

2.6. Tính bền vững của dự án 

Đối với các hạng mục hoàn thành đã được Chủ đầu tư nghiệm thu đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng được phê duyệt.  

Tuần Giáo là huyện nghèo của tỉnh Điện Biên, có địa hình phức tạp, các suối 

chảy trong địa bàn huyện có độ dốc lớn, tốc độ sói mòn cao. Tuy dự án được thực 

hiện nhằm hạn chế những tác động tiêu cực do dòng chảy gây sói mòn và sạt lở hai 

bên bờ suối, nhưng cũng chính những yêu tố này cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của 

công trình. 

III. KIẾN NGHỊ: 

Hiện nay bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của thị trấn huyện Tuần 

Giáo đã được phê duyệt, một số hạng mục của dự án không còn phù hợp như: 

Đường giao thông dọc kè, hệ thống thoát nước ngang. Vì vậy UBND huyện 

Tuần Giáo đề nghị UBND tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

không tiếp tục đầu tư các hạng mục trên và cho phép dừng thực hiện dự án để 

thực hiện quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè chống sạt lở khu dân cư 

khu vực thị trấn Tuần Giáo theo quy định về quyết toán dự án dừng thực hiện 
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quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. 

Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét phân bổ 

nguồn vốn còn thiếu so với khối lượng hoàn thành là 1.048 triệu đồng để Chủ 

đầu tư thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu và thực hiện 

quyết toán dự án hoàn thành. 

IV. KẾT LUẬN: 

Trên đây là Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án Kè bảo vệ khu 

dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo, do UBND huyện Tuần Giáo làm Chủ đầu tư. 

UBND huyện Tuần Giáo trình UBND tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét, tổng hợp./. 
  

Nơi nhận 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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